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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ỨNG VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh;
Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều kiện ứng vốn:
Quỹ Phát triển đất (Quỹ) chỉ thực hiện ứng vốn khi các tổ chức nhận vốn ứng có đủ các điều kiện sau:

1. Là các tổ chức được giao nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 11 của Quy chế về tổ chức, quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất ban hành kèm theo Quyết định 182/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh (sau đây gọi tắt là Quy chế về tổ chức, quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất)

2. Đã có Phương án (Phương án tổng thể) bồi thường hỗ trợ tái định cư và các thủ tục đầu tư dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

3. Có phương án hoàn trả vốn ứng phù hợp với từng loại dự án.

Điều 2. Trình tự, thủ tục ứng vốn
1. Căn cứ vào nhu cầu ứng vốn của mình, các tổ chức được giao nhiệm vụ tại khoản 1 Điều 11 tại Quy chế về tổ chức, quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất gửi công văn đề nghị kèm theo các tài liệu cơ sở của dự án (bản chính hoặc bản sao y bản chính) và bản đăng ký kế hoạch ứng vốn đến Quỹ Phát triển đất.

2. Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra các điều kiện ứng vốn, thẩm định phương án hoàn trả vốn và tổng hợp, lập kế hoạch ứng vốn cho các dự án trình Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

3. Căn cứ vào kế hoạch ứng vốn cho các dự án được Hội đồng quản lý Quỹ quyết định và hồ sơ đề nghị ứng vốn do các tổ chức gửi đến, cơ quan điều hành Quỹ thực hiện việc ứng vốn cho các tổ chức một lần hoặc nhiều lần căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án và nhu cầu thanh toán vốn ứng của dự án nhưng tối đa không quá mức vốn ứng được Hội đồng quản lý Quỹ quyết định;

4. Giao Giám đốc Quỹ căn cứ khả năng tài chính của Quỹ và nhu cầu, tiến độ thực hiện dự án để điều hành, phân kỳ việc ứng vốn cho phù hợp.
Điều 3. Thời hạn hoàn trả vốn ứng
1. Thời hạn hoàn trả vốn ứng được xác định theo quyết định ứng vốn do Hội đồng quản lý Quỹ.
2. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian ứng vốn, tổ chức nhận vốn ứng có văn bản đề nghị gửi đến cơ quan điều hành Quỹ để xem xét, tổng hợp:
- Giám đốc Quỹ quyết định trong trường hợp kéo dài dưới 6 tháng;
- Hội đồng quản lý quỹ quyết định trong trường hợp kéo dài trên 6 tháng.
3. Căn cứ phương án hoàn trả vốn ứng và thời hạn ứng vốn của dự án, các tổ chức nhận vốn ứng có trách nhiệm làm việc với các chủ dự án sử dụng đất và các cơ quan chức năng để bố trí nguồn vốn hoàn trả cho Quỹ theo quy định tại Điều 5 dưới đây.
Điều 4. Xử lý rủi ro
1. Trường hợp xảy ra rủi ro cho các dự án ứng vốn của Quỹ do nguyên nhân khách quan được xử lý như sau:
a) Trường hợp do chính sách Nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của dự án dẫn đến việc chủ đầu tư gặp khó khăn trong hoàn trả vốn ứng thì tổ chức nhận vốn ứng được xem xét gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ.
b) Trường hợp thiên tai, hỏa hoạn do nguyên nhân khách quan gây thiệt hại tài sản mà các tổ chức nhận vốn ứng không trả được nợ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, thì việc xử lý rủi ro được thực hiện theo trình tự như sau:
- Tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có);
- Sử dụng các nguồn tài chính của các tổ chức theo quy định để thu hồi nợ;
- Được xem xét, xóa nợ một phần hoặc toàn bộ số nợ vay còn lại.
2. Thẩm quyền xử lý rủi ro:
a) Giám đốc Quỹ quyết định việc gia hạn nợ dưới 1 năm;

b) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định việc gia hạn nợ từ 1 năm trở lên; việc khoanh nợ;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc xóa nợ. Trường hợp xóa nợ, sau khi quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Hoàn trả vốn ứng
1. Hoàn trả vốn ứng:
Tổ chức được ứng vốn để thực hiện những nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 11 của Quy chế về tổ chức, quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất có trách nhiệm hoàn trả vốn đã ứng từ các nguồn sau:
a) Đối với vốn ứng để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch sau đó Nhà nước giao cho nhà đầu tư theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì được hoàn trả từ vốn đầu tư của dự án;
b) Đối với vốn ứng để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch sau đó Nhà nước giao cho nhà đầu tư theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thì được hoàn trả từ ngân sách địa phương;
c) Đối với vốn ứng để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch sau đó đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên đất thì được hoàn trả từ ngân sách địa phương từ nguồn tiền đấu giá quyền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất thu được thông qua đấu thầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định;
d) Đối với vốn ứng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu, điểm, nhà tái định cư để tạo lập quỹ nhà đất phục vụ tái định cư cho người bị thu hồi đất thì được hoàn trả từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bán nhà tái định cư của đối tượng được bố trí tái định cư; trường hợp nguồn thu từ tiền sử dụng đất, bán nhà tái định cư không đủ để hoàn trả thì ngân sách địa phương hoàn trả phần chênh lệch.
2. Hoàn trả các khoản ứng vốn để chi hỗ trợ:
Tổ chức được giao nhiệm vụ chi hỗ trợ cho những nhiệm vụ quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 11 của Quy chế về tổ chức, quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất có trách nhiệm hoàn trả vốn ứng từ các nguồn sau:
a) Trường hợp các khoản chi hỗ trợ đã nằm trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì nguồn vốn để hoàn trả thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Trường hợp các khoản chi hỗ trợ không nằm trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì do ngân sách địa phương chi trả; trường hợp ngân sách địa phương chưa bố trí để thực hiện chi trả thì Quỹ có trách nhiệm chi trả và được ngân sách địa phương bố trí hoàn trả.
3. Trường hợp vốn đã tạm ứng nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết; các tổ chức nhận vốn ứng phải hoàn trả cho Quỹ. Nghiêm cấm việc ứng vốn mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.
Điều 6. Kiểm tra tình hình sử dụng vốn ứng
1. Quỹ được quyền yêu cầu các tổ chức nhận vốn ứng cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin theo chế độ quy định để phục vụ cho công tác kiểm soát tạm ứng vốn.
2. Định kỳ hoặc đột xuất, cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra các tổ chức nhận vốn ứng về tình hình quản lý, sử dụng vốn đã ứng; được phép tạm ngừng ứng vốn hoặc thu hồi số vốn mà các tổ chức sử dụng sai mục đích với hợp đồng ưng vốn đã cam kết.
Điều 7. Phí ứng vốn
Khi ứng vốn cho các tổ chức để sử dụng cho các nhiệm vụ theo quy định nói trên, Quỹ được thu phí ứng vốn như sau:
1. Đối với vốn ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, mức phí ứng vốn bằng không (= 0).
2. Đối với các khoản ứng vốn chi hỗ trợ, mức phí ứng vốn bằng không (= 0).
3. Đối với vốn ứng để thực hiện các nhiệm vụ khác, mức phí ứng vốn được xác định bằng mức phí ứng vốn ngân sách nhà nước (hiện nay mức phí ứng vốn theo quy định tại Thông tư số 49/2005/TT-BTC ngày 9/6/2005 của Bộ Tài chính là 0,15%/ tháng).
Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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